
                                                           LỊCH THI ĐẤU 
GIẢI BÓNG ĐÁ THIẾU NIÊN U14 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

                                                     TPG CUP 2025  
 

- Thời gian: 01/07/2025 – 23/07/2025. 

- Địa điểm: Sân vận động Thống Nhất (thi đấu trận chung kết), sân bóng đá Lyon 

(số 219 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11) và sân bóng đá Etihad Sport Park 

(số 319 đường TX14, Phường Thạnh Xuân, Quận 12). 

- Số đội: 16 đội. Âu Lạc Sport Academy, Hồ Thanh Quận 1, Gia Định FC, Ngọc Hùng 

FC, Hoa Lư FC, Thăng Long FC, Black Football Camp, Hallmen, Navy Phú Nhuận, 

Năng Khiếu Trọng Điểm Q8, Lê Hoàng - Anh Thi FC, Mười Khó FC, Năng Khiếu TP. 

Thủ Đức, Hiệp Bình Chánh FC, Bình Thạnh và D7 Sports Park. 

      BẢNG A 

 

BẢNG B 

         

BẢNG C 

         

BẢNG D 

         

1. Thăng Long FC. 1. Ngọc Hùng FC.  1. Bình Thạnh. 
1. Lê Hoàng, Anh 

Thi FC. 

2. Năng Khiếu Trọng 

điểm Q8. 
2. D7 Sports Park. 2. Mười Khó FC. 2. Hoa Lư FC.  

3. Hallmen. 
3. Hiệp Bình Chánh 

FC. 
3. Black Football 

Camp. 
3. Âu Lạc Sport 

Academy.  

4. Năng Khiếu TP. 

Thủ Đức. 
4. Gia Định FC. 4. Hồ Thanh Quận 1. 4. Navy Phú Nhuận. 

                     

Vòng bảng lượt 1: Thứ ba, ngày 01/07/2025 sân Lyon.  
GIỜ TRẬN BẢNG  ĐỘI GĂP NHAU MÀU ÁO TỶ SỐ 

08g30 1 

A 

Thăng Long FC – Năng Khiếu Trọng điểm Q8  C-C-C/Xd-Đen-Xd/Xla 

Xl-X-Xl/X-Đen-X/Đ 

 

1 – 1  

10g00 
2 Hallmen – Năng Khiếu TP. Thủ Đức 

Đ-Đ-Đ/#-X-Xd/C 
Xd-Đen-Xd/Xl-Đen-Xd/Xl 

 

4 – 0  

 Vòng bảng lượt 1: Thứ tư, ngày 02/07/2025 sân Etihad Sport Park. 

08g30 3      
B 

Ngọc Hùng FC – D7 Sports Park  
T-T-T/Đ-Đ-T/# 

Đen-Đ-Đen/Tím-Tím-Tím/C 
2 – 2  

10g00 4 Hiệp Bình Chánh FC – Gia Định FC  
Đ-Đen-Đ/Xl-Xl-Xl/Xd 
Xn-Xn-T/Tím-Đen-Đen/Đ 

 

0 – 2  

Vòng bảng lượt 1: Thứ năm, ngày 03/07/2025 sân Lyon. 

08g30 5 
C 

Bình Thạnh – Mười Khó FC 
Xd-Xd-Xd/V-Đen-Đen/V 

Đ-Đen-Đ/Xn-Đen-T/Xl 

 

1 – 0 

 

 10g00 6 Black Football Camp – Hồ Thanh Q.1  
Đen-Đen-Đen/  #-Đ-T/C 

Đ-Xl-Đ/Xl-Đen-Xl/C 
 

1 – 3  

Vòng bảng lượt 1: Thứ sáu, ngày 04/07/2025 sân Etihad Sport Park. 

08g30 7 
D 

Lê Hoàng, Anh Thi FC – Hoa Lư FC 
V-V-V/Xn-Xn-Xn/Đ 

T-T-C/#-T-C/C 

 

1 – 5  

10g00 8 Âu Lạc Sport Academy – Navy Phú Nhuận 
Đ-Đen-Đ/Xd-Xám-Xd/V 

V-V-V/Tím-Tím-Đen/# 

 

0 – 7  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vòng bảng lượt 2: Thứ hai, ngày 07/07/2025 sân Lyon. 
GIỜ TRẬN BẢNG  ĐỘI GĂP NHAU MÀU ÁO TỶ SỐ 

08g30 9 

A 
Năng Khiếu TP. Thủ Đức – Thăng Long FC  

Xd-Đen-Xd/Xl-Đen-Xd/Xl 

C-C-C/#-Đen-#/Xla 

 

2 – 2  

10g00 
10 

Năng Khiếu Trọng điểm Q8 – Hallmen 

 

Xl-X-Xl/Xd-Đen-Xd/Đ 

Đ-Đ-Đ/# -Xd-Xd/C 

 

 

 

 

0 – 2  

Vòng bảng lượt 2: Thứ ba, ngày 08/07/2025 sân Etihad Sport Park. 

08g30 11 
B 

Gia Định FC – Ngọc Hùng FC 
Xn-Xn-# /Tím-Đen-Đen/Đ 

T-T-T/Đ-Đ-T/# 

 

3 – 2  

10g00 12 D7 Sports Park – Hiệp Bình Chánh FC 
Đen-Đ-Đen/Tím-Tím-Tím/C 

Đ-Đen-Đ/Xl-Xl-Xl/Xd 

 

2 – 2  

Vòng bảng lượt 2: Thứ tư, ngày 09/07/2025 sân Lyon. 

08g30 13 
C 

Hồ Thanh Q1 – Bình Thạnh  
Đ-Xl-Đ/Xl-Đen-Xl/C 

Xd-Xd-Xd/V-Đen-Đen/V 

 

1 – 1  

10g00 14 Mười Khó FC – Black Football Camp  
Đ-Đen-Đ/Xn-Đen-T/Xl 

T-Đen-T/Tím-Tím-Đen/C 

 

1 – 4  

Vòng bảng lượt 2. Thứ năm, ngày 10/07/2025 sân Etihad Sport Park. 

08g30 15 
D 

Navy Phú Nhuận – Lê Hoàng, Anh Thi FC 
Đ-Đ-Đ/Xl-Xl-Đen/# 

V-V-V/Xn-Xn-Xn/Đ 

 

12 – 0  

10g00 16 Hoa Lư FC – Âu Lạc Sport Academy 
T-T-C/V-T-C/C 

Đ-Đen-Đ/Xd-Xám-Xd/V 

 

 

0 – 0  

 

Vòng bảng lượt 3 bảng A: Thứ sáu, ngày 11/07/2025 sân Lyon.    
GIỜ TRẬN BẢNG  ĐỘI GĂP NHAU MÀU ÁO TỶ SỐ 

08g30 17 

A 

Năng Khiếu Trọng điểm Q8 – Năng Khiếu TP. Thủ 

Đức 

Xl-Xl-Xl/Xd-Đen-Xd/Đ 
Đ-Đen-Xd/Tím-Tím-Xd/Xl 

 

0 – 7  

10g00 
18 Thăng Long FC – Hallmen 

C-C-C/#-Đen-#/Xla 

Xd-Xd-Xd/Đ-Đ-Đ/# 

 

1 – 0  

Vòng bảng lượt 3 bảng B: Thứ bảy, ngày 12/07/2025 sân Etihad Sport Park. 

08g30 19 
B 

D7 Sports Park – Gia Định FC 
Đen-Đ-Đen/Tím-Tím-Tím/C 

Xn-Xn-T/#-Đen-Đen/Đ 

 

2 – 1  

10g00 20 Ngọc Hùng FC – Hiệp Bình Chánh FC 
T-T-T/Đ-Đ-T/# 

Xl-Xl-Xl/#-Đen-Đ/C 

 

2 – 5  

Vòng bảng lượt 3 bảng C: Thứ hai, ngày 14/07/2025 sân Lyon. 

08g30 21 
C 

Mười Khó FC – Hồ Thanh Q.1 
Đ-Đen-Đ/Xn-Đen-T/Xl 
Hồng-Xd-Hồng/Xl-Xl-Xl/V 

 

0 – 5  

10g00 22 Bình Thạnh – Black Football Camp 
Xd-Xd-Xd/V-Đen-Đen/V 

Đen-Đen-Đen/Tím-Tím-Tím/C 

 

2 – 3  

Vòng bảng lượt 3 bảng D. Thứ hai, ngày 14/07/2025 sân Etihad Sport Park. 

08g30 23 
D 

Hoa Lư FC – Navy Phú Nhuận 
T-T-C/#-T-C/C 

V-V-V/Tím-Tím-Đen/# 

 

1 – 10  

10g00 
24 

Lê Hoàng, Anh Thi FC – Âu Lạc Sport 

Academy 

V-V-V/Xn-Xn-Xn/Đ 

Đ-Đen-Đ/Xd-Xám-Xd/V 

 

1 – 5  

 

Vòng tứ kết: Thứ tư, ngày 16/07/2025 sân Lyon. 

 

GIỜ TRẬN ĐỘI GĂP NHAU MÀU ÁO TỶ SỐ 

08g30 25 TK1 Hallmen (IA–IID) Âu Lạc Sport Academy   0-0 (4 – 3) 

10g00 26 TK2 Gia Định FC (IB–IIC) Black Football Camp  5 – 0 

 

Vòng tứ kết: Thứ năm, ngày 17/07/2025 sân Lyon. 

 

GIỜ TRẬN ĐỘI GĂP NHAU MÀU ÁO TỶ SỐ 

08g30 27 TK3 Hồ Thanh Q1 (IC–IIB) D7 Sports Park  0 – 5 

10g00 28 TK4 Navy Phú Nhuận (ID–IIA) Thăng Long FC   0 – 1 

 

 

 

 



 

 

Bán kết: Thứ hai, ngày 21/07/2025 sân Lyon. 

 

GIỜ TRẬN ĐỘI GĂP NHAU MÀU ÁO TỶ SỐ 

08g30 29 BK1 Hallmen – Gia Định FC     

10g00 30 BK2 D7 Sports Park – Thăng Long FC   

 

Chung kết: Thứ tư, ngày 23/07/2025 sân Thống Nhất. 
 

GIỜ TRẬN ĐỘI GĂP NHAU MÀU ÁO TỶ SỐ 

09g00 31 CK Thắng trận BK1 – Thắng trận BK2    

  BẾ MẠC VÀ TRAO GIẢI   

 

Ghi chú: Xanh dương: Xd, Xanh lá: Xl, Xanh ngọc: Xn, Trắng: T, Đỏ: Đ, Vàng: V, Cam: C.                   

Màu khác: # . 

                                                    

                                    TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2025 

                                                   BAN TỔ CHỨC GIẢI 


